Mẫu 1
DANH SÁCH CBCS
 Kỷ luật; Cắt, hạ thi đua; các hình thức khác hoặc có vi phạm đang trong thời gian xác minh, đề xuất xử lý


	STT
	Họ tên năm sinh
	Đơn vị công tác
	Nội dung vi phạm
	Hình thức xử lý hoặc đề xuất hình thức xử lý

	1
	Dương Xuân Lanh
	Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Bình Lục
	
	Đang xác minh

	2
	Nguyễn Thị Hương
	Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Bình Lục
	
	Đang xác minh
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Mẫu 2
DANH SÁCH CÁN BỘ, CHIẾN SỸ VAY NỢ TIỀN, TÀI SẢN NGOÀI XÃ HỘI
(Các trường hợp CBCS vay tiền ngân hàng, công ty tài chính, đơn vị yêu cầu CBCS báo cáo, lập danh sách theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, không để tình trạng CBCS trả chậm để các ngân hàng, công ty tài chính gửi công văn đến đơn vị công tác)
						
	STT
	Họ và tên
Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị
	Cá nhân, tổ chức  vay, địa chỉ
	Tổng số tiền vay
	Mục đích vay
	Hình thức trả
	Đã trả
	Còn nợ
	Kết quả theo dõi hàng quý
	Biện pháp quản lý

	1
	Dương Xuân Lanh
	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	Ngân hàng VPBANK
	100 TR
	Tiêu dùng
	Trả góp
	
	70
	[bookmark: _GoBack]
	

	2
	Nguyễn Thị Hương
	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	Công ty tài chính JACCS
	30TR
	Tiêu dùng
	Trả góp
	
	28
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Mẫu 3
DANH SÁCH
CBCS CÓ DƯ LUẬN VAY NỢ TIỀN NGOÀI XH, CÓ DẤU HIỆU, DƯ LUẬN, BIỂU HIỆN VI PHẠM KHÁC
						
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị
	Vay nợ tiền của cá nhân (nếu nắm được thông tin ghi rõ họ tên người cho vay, địa chỉ, số tiền vay,..)
	Các dấu hiệu biểu hiện vi phạm khác
	Biện pháp, kết quả theo dõi
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Các dấu hiệu biểu hiện vi phạm khác như: vi phạm Cầm cố các loại giấy tờ, VBCC do ngành cấp để vay nợ; vi phạm đạo đức, vi phạm quan hệ nam nữ bất chính, vi phạm quy trình, quy chế công tác, không chấp hành mệnh lệnh LĐCH, quan hệ đối tượng xấu ngoài XH (trừ TH thực hiện yêu cầu công tác), sử dụng trái phép chất ma túy, có thân nhân (vợ/chồng) hoặc bản thân trực tiếp hoặc có liên quan đến việc thành lập, tham gia thành lập, góp vốn điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần,..có thân nhân (cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ/chồng, vợ/chồng, con đẻ cùng sống trong gia đình tham gia đánh bạc, cho vay nặng lãi dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn..;có hoạt động mê tín dị đoan,.. 
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Mẫu 4
DANH SÁCH
Theo dõi công tác tiếp nhận đơn thư hoặc công văn đề nghị của các tổ chức liên quan đến cán bộ, chiến sỹ 

	STT
	Ngày tháng năm nhận
	Nguồn đơn đến hoặc công văn đề nghị
	Họ tên địa chỉ cá nhân viết đơn hoặc tổ chức
	Nội dung
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	1. 
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  Mẫu 5
DANH SÁCH
Theo dõi kiểm tra các loại giấy tờ do ngành cấp

	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Giấy CM CAND
	Số hiệu CAND
	Thẻ Đảng viên
	Thẻ ĐTV
(*)
	Thẻ cán bộ điều tra 
(*)
	Thẻ TTKSGT
(*)
	Giám định viên
(*)
	Đã kiểm tra
	Chưa kiểm tra
	Lý do
	Chưa được cấp

	1. 
	Vũ Thanh Bình
29/06/1974
	Đội trưởng
	345-256
	345-256
	30048677
	345-256
	
	
	
	x
	
	
	

	2. 
	Nguyễn Thành Trung
18/07/1981
	Đội phó
	346-150
	346-150
	30038189
	346-150
	
	
	
	x
	
	
	

	
	Nguyễn Việt Hùng
29/02/1988
	Cán bộ
	347-427
	347-427
	30050697
	347-427
	
	
	
	x
	
	
	

	3. 
	Lê Văn Vượng
20/2/1991
	Cán bộ
	347-691
	347-691
	30051818
	
	
	
	
	x
	
	
	

	
	Trần Minh Thắng
06/07/1986
	Cán bộ
	346-800
	346-800
	30046246
	
	346-800
	
	
	x
	
	
	

	4. 
	Vũ Thái Sơn
09/02/1995
	Cán bộ
	348-630
	348-630
	30057634
	
	348-630
	
	
	x
	
	
	

	5. 
	Nguyễn Thị Nhung
15/07/1993
	Cán bộ
	348-316
	348-316
	30054301

	
	
	
	
	x
	
	
	

	6. 
	Nguyễn Thị Hương
28/10/1990
	Cán bộ
	348-311
	348-311
	30052155
	
	
	
	
	x
	
	
	

	7. 
	Dương Xuân Lanh
26/04/1986
	Cán bộ
	345-923
	345-923
	30049842
	
	
	
	
	x
	
	
	



Ghi chú: (Đơn vị nào có thì thống kê)
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Mẫu 6
Tổng hợp số liệu 
CBCS thuộc diện quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 63/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019
(có các danh sách kèm theo: DS1, DS2, DS3)
	Quý/Năm
	Số CBCS quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo nhiệm vụ công tác
	Số CBCS quan hệ, tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài để giải quyết việc riêng
	Số CBCS có thân nhân có yếu tố nước ngoài
	CBCS vi phạm quy định về QHTX với tổ chức, cá nhân nước ngoài

	
	
	
	lao động, học tập, định cư ở nước ngoài;
	kết hôn với người NN
	Làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam hoặc thường xuyên có quan hệ làm ăn, buôn bán với các tổ chức, cá nhân nước ngoài ở nước ngoài, vùng biên giới và các nước cùng chung biên giới với Việt Nam
	Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đích danh đi tham quan, du lịch, hội thảo, nghiên cứu, học tập, nhận giải thưởng, chữa bệnh ở nước ngoài.
	Lợi dụng quan hệ, tiếp xúc khi thực hiện nhiệm vụ công tác để giải quyết việc riêng
	Quan hệ, tiếp xúc có yếu tố nước ngoài không báo cáo tổ chức theo quy định
	Vi phạm khác
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DS1- RSCTNB

 DANH SÁCH
CÁN BỘ, CHIẾN SỸ XUẤT CẢNH RA NƯỚC NGOÀI

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ngày, tháng, năm xuất cảnh, nhập cảnh
	Nước đến
	Lý do xuất cảnh
(XC về việc riêng thăm thân, du lịch, chữa bệnh hoặc XC theo chế độ phu quân, phu nhân)
	Vi phạm quy định về xuất cảnh
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
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DS2- RSCTNB


 DANH SÁCH
CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Đơn vị
	Yếu tố nước ngoài 
(gồm QHTX với tổ chức, cá nhân nước ngoài theo nhiệm vụ công tác; được tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở NN mời làm thành viên các tổ chức của họ hoặc mời thuê làm việc, liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thức; nhận tiền, vật có giá trị như tiền, hàng của cá nhân, tổ chức NN; có tiền, kim loại quý, đá quý, các giấy tờ có giá trị như tiền đnag gửi ở ngân hàng NN; được nước ngoài tặng huân chương, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các danh hiệu khác; cho người NN thuê nhà, đất, tài sản khác..)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
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DS3- RSCTNB
DANH SÁCH
THÂN NHÂN CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

	STT
	Cán bộ, chiến sỹ
	Thân nhân CBCS
	Ghi chú

	
	Họ và tên
	Năm sinh
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Đơn vị
	Họ tên
	Quan hệ
	 Yếu tố nước ngoài
	Nơi sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài
	Tên tổ chức, cá nhân có liên quan
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
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Ghi chú: Thống kê theo quý, theo năm, những trường hợp đã đưa vào danh sách nếu không có thay đổi thì không phải lập lại.
(7) Diện thân nhân được quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 63/2019/TT-BCA ngày 20/01/2020 của Bộ Công an quy định về QHTX với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài và sử dụng Intenet, mạng XH trong CAND:
- Trường hợp thân nhân đang lao động, học tập, định cư ở nước ngoài; kết hôn với người NN, diện thân nhân báo cáo gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; cha, mẹ nuôi được PL thừa nhận; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chi, em ruột của bản thân; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi được pháp luật thừa nhận.
- Trường hợp thân nhân: + Làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam hoặc thường xuyên có quan hệ làm ăn, buôn bán với các tổ chức, cá nhân nước ngoài ở nước ngoài, vùng biên giới và các nước cùng chung biên giới với Việt Nam.+ Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đích danh đi tham quan, du lịch, hội thảo, nghiên cứu, học tập, nhận giải thưởng, chữa bệnh ở nước ngoài. Diện thân nhân báo cáo gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ; anh, chị, em ruột của bản thân.
 (9) Yếu tố nước ngoài gồm:
- Lao động, học tập, định cư ở nước ngoài; kết hôn với người NN 
- Làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
- Được cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mời đích danh đi tham quan, du lịch, hội thảo, nghiên cứu, học tập, nhận giải thưởng, chữa bệnh ở nước ngoài.
(11) Tên tổ chức, cá nhân có liên quan là những tổ chức, cá nhân mà thân nhân CBCS có nội dung liên quan đến yếu tố nước ngoài (trường hợp có con đi học tự túc ở nước ngoài phải báo cáo tài chính cho con đi học; trường hợp có con đi học do cá nhân, tổ chức nước ngoài tài trợ thì báo cáo rõ điều kiện và thái độ chính trị của tổ chức, cá nhân tài trợ)
DS4- RSCTNB
DANH SÁCH
CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Đơn vị
	Nội dung liên quan
	Hình thức xử lý

	
	
	
	
	
	
	Liên quan đến địch, ngụy
	Phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống
	Vi phạm pháp luật
	Tôn giáo, người Hoa
	Khai man, che giấu lý lịch
	Đơn thư tố cáo về chính trị nội bộ
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
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Ghi chú: Thống kê theo quý, theo năm, những trường hợp đã đưa vào danh sách nếu không có thay đổi thì không phải lập lại.
- (7) Tham gia lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch; ngụy quyền; các tổ chức an ninh, tình báo, cảnh sát; các tổ chức chính trị, đảng phái cũ.
- (8) Tán thành đa nguyên, đa đảng; nói,viết, lưu giữ trái phép hoặc tán phát các tài liệu có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của các đối tượng chống Đảng, Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia họp, hội thảo, mít tinh, biểu tình trái phép hoặc có nội dung chống Đảng, Nhà nước; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tôc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống người khác làm ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng; gây mất đoàn kết nội bộ; hoạt động mê tín, dị đoan, sử dụng trái phép chất ma túy...
- (9) Bị khởi tố,điều tra, truy tố, xét xử hoặc bị tòa án tuyên là có tội và bản án có hiệu lực pháp luật.
- (10) Ghi rõ tôn giáo tham gia
- (12) Tố cáo liên quan đến các nội dung tại mục (7, (8), (9), (10), (11); xuất cảnh  trái phép, quan hệ với tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài.
- (13) Chuyển ra ngoài CAND hoặc tiếp tục công tác; không bố trí đơn vị trọng yếu, cơ mật hoặc tiếp tục công tác tại đơn vị  trọng yếu, cơ mật; chuyển đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác; không quy hoạch, bổ nhiệm hoặc được quy hoạch bổ nhiệm đến cấp nào; xử lý kỷ luật; thống kê phục vụ công tác quản lý cán bộ. Trường hợp bị xử lý nhiều hình thức thì ghi tất cả các hình thức bị xử lý.




DS5- RSCTNB
DANH SÁCH
THÂN NHÂN CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ NỘI BỘ

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Cấp bậc
	Chức vụ
	Đơn vị
	Thân nhân CBCS
	Nội dung liên quan
	Hình thức xử lý

	1. 
	
	
	
	
	
	Họ tên
	Quan hệ
	Liên quan đến địch, ngụy
	Phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống
	Vi phạm pháp luật
	Tôn giáo, người Hoa
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
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Ghi chú: Thống kê theo quý, theo năm, những trường hợp đã đưa vào danh sách nếu không có thay đổi thì không phải lập lại.
- (8) Ông, bà nội; ông, bà ngoại; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng bản thân, vợ hoặc chồng từ nhỏ; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi được pháp luật thừa nhận.
- (9) Tham gia lực lượng vũ trang, bán vũ trang của địch; ngụy quyền; các tổ chức an ninh, tình báo, cảnh sát; các tổ chức chính trị, đảng phái cũ.
- (10) Tán thành đa nguyên, đa đảng; nói,viết, lưu giữ trái phép hoặc tán phát các tài liệu có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của các đối tượng chống Đảng, Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia họp, hội thảo, mít tinh, biểu tình trái phép hoặc có nội dung chống Đảng, Nhà nước; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tôc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống người khác làm ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng; gây mất đoàn kết nội bộ; hoạt động mê tín, dị đoan,...
- (11) Bị khởi tố,điều tra, truy tố, xét xử hoặc bị tòa án tuyên là có tội và bản án có hiệu lực pháp luật.
- (12) Ghi rõ tôn giáo tham gia
- (13) Chuyển ra ngoài CAND hoặc tiếp tục công tác; không bố trí đơn vị trọng yếu, cơ mật hoặc tiếp tục công tác tại đơn vị  trọng yếu, cơ mật; chuyển đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác; không quy hoạch, bổ nhiệm hoặc được quy hoạch bổ nhiệm đến cấp nào; xử lý kỷ luật; thống kê phục vụ công tác quản lý cán bộ. Trường hợp bị xử lý nhiều hình thức thì ghi tất cả các hình thức bị xử lý.



                                                                                                                                                            Mẫu 7- RSCTNB
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CHỈ HUY, CBCS THUỘC ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN TRỌNG YẾU, CƠ MẬT 
	STT
	Bộ phận
	Chức vụ
	Công tác trực tiếp, phụ trách thực hiện (các nội dung ghi cụ thể như Điều 5 Thông tư số 63)
	
	

	1
	Nguyễn Văn A
	Trưởng phòng
	
	
	

	2
	....
	
	
	
	

	
	Đội..............
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn A
	Đội trưởng
	
	
	

	4
	......
	
	
	
	

	
	Đội..............
	
	
	
	



Tổng số CB thuộc diện trọng yếu, cơ mật: ..................
- Lãnh đạo, chỉ huy phòng (huyện, TP, TX)......đ/c
- Lãnh đạo, chỉ huy Đội và tương đương........................đ/c
- CBCS không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy........................đ/c
Tổng số bộ phận thuộc diện trọng yếu cơ mật: ..............
- Đội.......
- Đội...............
- Đội.................
Tăng, giảm trong năm:

CÁN BỘ THỐNG KÊ                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ






                                                      DANH SÁCH CBCS PHỤC VỤ CÔNG TÁC CÁN BỘ	                                                    MẪU 8
	Stt
	Họ tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Nơi ở hiện nay
	Chức vụ, Đơn vị
	Chức danh nghiệp vụ/chức danh tư pháp
	Nhiệm vụ cụ thể/Thời gian bắt đầu làm nhiệm vụ
	Ghi chú

	1.
	Vũ Thanh Bình
	29/06/1974
	Lộc Hạ -  TP Nam Định, tỉnh Nam Định
	Trần Quang khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Đội trưởng đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	ĐTV Trung cấp
	Phụ trách chỉ đạo chung
	

	2.
	Nguyễn Thành Trung
	18/07/1981
	Vũ Bản- Bình Lục - Hà Nam
	Vũ Bản- Bình Lục - Hà Nam
	Đội phó đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	ĐTV Trung cấp
	Phụ trách mảng ma túy
	

	3
	Nguyễn Việt Hùng
	29/02/1988
	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam

	Tràng An - Bình Lục - Hà Nam

	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	ĐTV Sơ cấp
	Phụ trách mảng kinh tế
	

	4
	Nguyễn Thị Hương
	28/10/1990
	Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình

	Trần Hưng Đạo – Phủ Lý –Hà Nam

	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	TSV
	Báo cáo mảng ma túy, tổng hợp của đội. Nắm tình hình địa bàn khu A
	

	5
	Nguyễn Thị Nhung
	15/07/1993
	La Sơn - Bình Lục - Hà Nam

	Liêm Phong – Thanh Liêm - Hà Nam

	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	TSV
	Báo cáo mảng kinh tế, môi trường, tổng hợp của đội. Nắm tình hình địa bàn khu B
	

	6
	Lê Văn Vượng
	20/2/1991
	An Nội - Bình Lục - Hà Nam

	An Nội - Bình Lục - Hà Nam

	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	TSV
	Phụ trách mảng môi trường
	

	7
	Dương Xuân Lanh
	26/04/1986
	Yên Xá -Ý Yên- Nam Định

	Yên Xá -Ý Yên- Nam Định

	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	TSV
	Trinh sát ma túy khu B
	

	8
	Trần Minh Thắng
	06/07/1986
	Cát Thành - Trực Ninh - Nam Định

	bạch đẳng, chương dương, hoàn kiếm, hà nội
	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	Cán bộ điều tra
	Trinh sát ma túy khu A
	

	9
	Vũ Thái Sơn
	09/02/1995
	Tượng Lĩnh- Kim Bảng -Hà Nam

	Tượng Lĩnh- Kim Bảng -Hà Nam

	Cán bộ đội CSĐTTP về Kinh tế Ma túy
	Cán bộ điều tra
	Trinh sát ma túy khu C
	



	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



